
NST NSH NST NSH NST NSH

TỔNG CỘNG            5,896           5,896             -                -          1,336         1,336           -                -                   37                 37          -                 -   

1

Đường giao thông thôn Kon Bơ Băn 

xã Ngọk Réo (Đoạn từ sau nhà nguyện 

ra nhà A Thaih đi khu dân cư nhóm 3 

và ra tỉnh lộ 671)

UBND xã 

Ngọk Réo

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Réo 

Chủ đầu tư tự 

quản lý

 Thôn Kon Bơ 

Băn 

136; 

05/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
 Thôn Kon 

Bơ Băn 

160; 

19/9/2022
360             360 -           0 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

2

Đường giao thông thôn Kon Rôn 

(Đoạn từ ngã 3 nhà ông Lực đến sân 

vận động xã ra tỉnh TL 671)

UBND xã 

Ngọk Réo

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Réo 

Chủ đầu tư tự 

quản lý

 Thôn Kon 

Rôn 

135; 

05/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
 Thôn Kon 

Rôn 

159; 

19/9/2022
436             436 -           0 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

3

Đường giao thông thôn Kon Hơ Drế 

(Đoạn từ nhà nguyện thôn Kon Hơ 

Drế đi ra sân thể thao thôn đi khu sản 

xuất)

UBND xã 

Ngọk Réo

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Réo 

Chủ đầu tư tự 

quản lý

 Thôn Kon Hơ 

Drế 

134; 

05/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
 Thôn Kon 

Hơ Drế 

158; 

19/9/2022
220             220 -           0 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

4
Đường giao thông thôn Kon Bơ Băn 

(Đoạn từ nhà Y Khải đến nhà A Jiuh)

UBND xã 

Ngọk Réo

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Réo 

Chủ đầu tư tự 

quản lý

 Thôn Kon Bơ 

Băn 

129; 

04/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
 Thôn Kon 

Bơ Băn 

154; 

19/9/2022
80               80 -           0 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

5

Đường giao thông thôn Kon Sơ Tiu 

(Đoạn từ nhà A Sơn đến nghĩa địa 

thôn)

UBND xã 

Ngọk Réo

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Réo 

Chủ đầu tư tự 

quản lý

 Thôn Kon Sơ 

Tiu 

130; 

04/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
 Thôn Kon 

Sơ Tiu 

157; 

19/9/2022
160             160 -           0 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

6

Đường giao thông thôn Kon Bơ Băn 

(Đoạn từ ngã 3 sân bóng đá đến nhà A 

Mên)

UBND xã 

Ngọk Réo

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Réo 

Chủ đầu tư tự 

quản lý

 Thôn Kon Bơ 

Băn 

131; 

04/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
 Thôn Kon 

Bơ Băn 

156; 

19/9/2022
155             155 -           0 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

7
Đường giao thông thôn Kon Bơ Băn 

(Đoạn từ nhà bà Nhi đến nhà A Tân)

UBND xã 

Ngọk Réo

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Réo 

Chủ đầu tư tự 

quản lý

 Thôn Kon Bơ 

Băn 

133; 

05/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
 Thôn Kon 

Bơ Băn 

155; 

19/9/2022
115             115 -           0 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

8

Đường từ cổng chào điểm trường thôn 

làng Kon Braih đến trường học ra ngã 

3 đường đi khu sản xuất

UBND xã 

Ngọk Réo

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Réo 

Chủ đầu tư tự 

quản lý

 Thôn Đăk 

Têng 

132; 

05/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
 Thôn Đăk 

Têng 
39; 01/3/2023 180             180 -           0 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

9
Đường đi khu sản xuất suối Đăk Lôi, 

thôn Kon Jong, xã Ngọk Réo

UBND xã 

Ngọk Réo

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Réo 

Chủ đầu tư tự 

quản lý

Thôn Kon 

Jong

284; 

12/12/2024

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
Thôn Kon 

Jong
35; 01/3/2023 517             517 517          517 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, 

chưa QTDAHT

10

Đường giao thông đi khu sản xuất 

thôn thôn Kon Rôn (Đoạn từ cổng 

chào làng Kon Braih đi nghĩa địa ra 

khu sản xuất thôn Kon Rôn)

UBND xã 

Ngọk Réo

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Réo 

Chủ đầu tư tự 

quản lý
Thôn Kon Rôn

285; 

12/12/2024

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
Thôn Kon 

Rôn
36; 01/3/2023 151             151 151          151 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, 

chưa QTDAHT

12

Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã 

Ngọk Wang (đoạn từ tỉnh lộ 671 đến 

rẫy hộ ông Nguyễn Văn Tuấn)

UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý
Thôn 7

281; 

04/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo Thôn 7 38; 01/3/2023 773             773 -           0 11.9            12

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

16

Đường đi khu sản xuất thôn Kon Stiu 

II, xã Ngọk Wang (đoạn từ nhà rông 

văn hoá thôn đi khu sản xuất); Hạng 

mục: Bê tông xi măng mặt đường

UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý

Thôn Kon 

Stiu II

282; 

04/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
Thôn Kon 

Stiu II

 207; 

03/11/2023 
473             473 -           0 0.0              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

Chủ đầu tư 

tự quản lý

Chủ đầu tư 

tự quản lý

Địa điểm 

XD

Hình thức 

quản lý dự án

ĐVT: Triệu đồng

NSTW

NSĐP bao gồm:

NSTW

NSĐP bao gồm:

Hình thức 

quản lý 

dự án

Quyết định 

phệ duyệt

 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025  (BAO GỒM KẾ HOẠCH  VỐN NĂM 2024 VỀ TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP KÉO DÀI SANG NĂM 2025)

 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGỌK RÉO (MỚI)

 NSTW 

 Tổng vốn 

Trong đó:

Kế hoạch vốn năm 2025 

Tổng vốn

Trong đó:

Địa điểm XD

Kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2025

(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm

2025)  trước sáp nhập

Người 

quyết định 

đầu tư 

trước sáp 

nhập

Chủ đầu tư 

trước sáp 

nhập

Quyết định 

phệ duyệt

Chủ đầu 

tư

Phụ lục

Nguồn vốn: Ngân sách trung ương và ngân sách địa phương

(Kèm theo Quyết địn số         /QĐ-UBND,  ngày       tháng      năm 2025 của Uỷ ban nhân dân xã Ngọk Réo)

TT Ghi chú

Kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm

2025) xã Ngọk Réo mới

Người 

quyết 

định đầu 

tư 

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 

2025)

Kế hoạch vốn  năm 2024 về trước được 

phép kéo dài sang năm 2025

Tổng vốn

Trong đó:

NSĐP bao gồm:



NST NSH NST NSH NST NSH

Địa điểm 

XD

Hình thức 

quản lý dự án

NSTW

NSĐP bao gồm:

NSTW

NSĐP bao gồm:

Hình thức 

quản lý 

dự án

Quyết định 

phệ duyệt

 NSTW 

 Tổng vốn 

Trong đó:

Kế hoạch vốn năm 2025 

Tổng vốn

Trong đó:

Địa điểm XD

Kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 

2025

(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm

2025)  trước sáp nhập

Người 

quyết định 

đầu tư 

trước sáp 

nhập

Chủ đầu tư 

trước sáp 

nhập

Quyết định 

phệ duyệt

Chủ đầu 

tư

TT Ghi chú

Kế hoạch đầu tư

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025

(bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 về trước kéo dài sang năm

2025) xã Ngọk Réo mới

Người 

quyết 

định đầu 

tư 

Kế hoạch trung hạn 2021 - 2025
Kế hoạch vốn năm 2025  (bao gồm vốn kéo dài từ năm 2024 về trước kéo dài sang năm 

2025)

Kế hoạch vốn  năm 2024 về trước được 

phép kéo dài sang năm 2025

Tổng vốn

Trong đó:

NSĐP bao gồm:

17

Đường đi khu sản xuất thôn Kon 

Brông, xã Ngọk Wang; (đoạn từ nhà 

ông Nguyễn Văn Huấn đi khu sản 

xuất); Hạng mục: Bê tông xi măng 

mặt đường.

UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý

Thôn Kon 

Brông

283; 

04/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
Thôn Kon 

Brông

 213; 

03/11/2023 
400             400 -           0 0.0              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

18 Khu thể thao thôn 7
UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý
Thôn 7

284; 

04/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo Thôn 7
 206; 

03/11/2023 
30               30 -           0 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

19 Khu thể thao thôn Kon Brông
UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý

Thôn Kon 

Brông

285; 

04/8/2022

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
Thôn Kon 

Brông

 208; 

03/11/2023 
30               30 -           0 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

20

Điểm trường Tiểu học thôn Kon 

Brông, xã Ngọk Wang; Hạng mục: 

Xây dựng mới 01 phòng học và các 

hạng mục phụ trợ khác

UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý

Thôn Kon 

Brông

 650; 

25/9/2024 

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
Thôn Kon 

Brông

 209; 

03/11/2023 
400             400 -           0 4.7              5

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

21

Điểm trường Mầm non thôn Kon Gu 

I, xã Ngọk Wang; Hạng mục: Xây 

dựng mới 01 phòng học và các hạng 

mục phụ trợ khác

UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý
thôn Kon Gu I

 669; 

03/10/224 

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
thôn Kon 

Gu I

 210; 

03/11/2023 
400             400 -           0 11.6            12

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

22

Hệ thống đường điện công lộ thôn 

Kon Brông, xã Ngọk Wang; Hạng 

mục: Cột trụ, cần đèn và lắp đặt bóng 

Đèn Led năng lượng mặt trời

UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý

Thôn Kon 

Brông

 705; 

18/10/2024 

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
Thôn Kon 

Brông

 211; 

03/11/2023 
200             200 -           0 1.2              1

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

23

Đường đi khu sản xuất thôn Kon 

Brông, xã Ngọk Wang; (đoạn từ cầu 

bê tông đi khu sản xuất eo 3); Hạng 

mục: Bê tông xi măng mặt đường (giai 

đoạn 3)

UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý

Thôn Kon 

Brông

 257; 

01/11/2023 

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
Thôn Kon 

Brông

 212; 

03/11/2023 
148             148 -           0 7.7              8

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

24

Đường đi khu sản xuất thôn Kon 

Brông (đoạn từ nhà ông A Nhúc đến 

nghĩa địa thôn); Hạng mục: Bê tông xi 

măng mặt đường.

UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý

Thôn Kon 

Brông

126; 

12/12/2024

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
Thôn Kon 

Brông

 214; 

03/11/2023 
365             365 365          365 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

25

Đường đi khu sản xuất thôn 7, xã 

Ngọk Wang (Đoạn từ  đường tỉnh lộ 

671 (Đoạn gần nhà ông Nguyễn Văn 

Thuỷ hướng đi khu sản xuất); Hạng 

mục: Bê tông xi măng mặt đường

UBND xã 

Ngọk Wang

BQL các 

CTMTQG xã 

Ngọk Wang

Chủ đầu tư tự 

quản lý
Thôn 7

127; 

12/12/2024

 Chủ tịch 

UBND xã 

Ngọk Réo 

(mới) 

 Phòng 

Kinh tế xã 

Ngọk Réo 
Thôn 7

279; 

12/12/2024
303             303 303          303 -              0

Đã triển khai thực hiện 

hoàn thành, nghiệm thu 

bàn giao đưa vào sử dụng, 

đã giải ngân thanh toán, đã 

QTDAHT

Chủ đầu tư 

tự quản lý
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